
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HUẾ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÌNH 

ĐIỀN_____________

Số: KQ2500172736_2506100916

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc_____________

Huế, ngày 10 tháng 6 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng của gói thầu Gói 

thầu số 3: Mua Vật tư y tế tiêu hao, Hóa chất phục vụ công tác khám chữa 
bệnh tại Bệnh viện đa khoa Bình Điền năm 2025, thuộc kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu Mua Vật tư y tế tiêu hao, Hóa chất
phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Bình Điền năm 
2025, thuộc dự án/dự toán mua sắm Mua Vật tư y tế tiêu hao, Hóa chất

phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Bình Điền năm 
2025____________________

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÌNH ĐIỀN

            Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

            Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu 
tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/
QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

            Căn cứ Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 2 năm 
2024;

            Căn cứ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu số 17/2025/NĐ-
CP ngày 06 tháng 02 năm 2025;

            Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-BVĐKBĐ ngày 2 tháng 4 năm 2025 của 
Bệnh viện đa khoa Bình Điền về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 
Mua Vật tư y tế tiêu hao, Hóa chất phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh 
viện đa khoa Bình Điền năm 2025;
        Căn cứ Quyết định số E2500172736_2505051018 ngày 5 tháng 5 năm 
2025 của Bệnh viện đa khoa Bình Điền về việc phê duyệt E – HSMT gói thầu số 
3: Mua Vật tư y tế tiêu hao, Hóa chất phục vụ công tác khám chữa bệnh tại 
Bệnh viện đa khoa Bình Điền năm 2025;
        Căn cứ Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 22.2/BC-TVXD TH ngày 23 
tháng 5 năm 2025 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng trường học;
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        Căn cứ tờ trình số 22.4/TTTVXD TH ngày 5 tháng 6 năm 2025 của Công 
ty cổ phần tư vấn xây dựng trường học về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa 
chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu số 3: Mua Vật tư y tế tiêu hao, Hóa chất phục 
vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Bình Điền năm 2025 ;
        Căn cứ báo cáo thẩm định số 204/2025/TĐ-TV168  ngày 9 tháng 6 năm 
2025 của Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng 168 về việc thẩm định kết 
quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3: Mua Vật tư y tế tiêu hao, Hóa chất phục vụ 
công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Bình Điền năm 2025;

            Xét đề nghị của Bên mời thầu và ý kiến thẩm định của Tổ chức thẩm 
định,

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Gói thầu số 3: 
Mua Vật tư y tế tiêu hao, Hóa chất phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh 
viện đa khoa Bình Điền năm 2025; thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm:
            1. Thông tin về gói thầu: 
            - Số E-TBMT: IB2500172736
            - Tên gói thầu: Gói thầu số 3: Mua Vật tư y tế tiêu hao, Hóa chất phục 
vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Bình Điền năm 2025
            - Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có): 1.182.341.383 VND
            - Tên chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Bình Điền
            - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi
            - Loại hợp đồng: Trọn gói
            - Thời gian thực hiện gói thầu: 12 Tháng
            2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu: 

S
T
T

Tên nhà 
thầu

Mã số 
thuế

Giá 
dự 

thầu 
(VND

)

Giá dự 
thầu sau 

hiệu 
chỉnh sai 

lệch 
thừa 

(nếu có), 
giảm giá 
(nếu có) 
(VND)

Điểm
 kỹ 

thuật
 (nếu 
có)

Giá 
đánh 
giá 

(nếu 
có) 

(VND
)

Giá 
trúng 
thầu 

(VND
)

Thời 
gian 
thực 
hiện 
gói 

thầu

Thời 
gian 
thực 
hiện 
hợp 
đồng

Các nội 
dung 
khác 

(nếu có)

1 CÔNG 
TY 
TNHH 
MỘT 
THÀNH 
VIÊN 
DỊCH VỤ 

3301584227 1.161
.311.
920

1.161.31
1.920

1.161
.311.
920

365 
ngày

730 
ngày
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THƯƠNG
 MẠI HÀ 
PHÚ 

            3. Thông tin về hàng hóa, thiết bị trúng thầu: 
ST
T

Tên 
hàng 
hóa

Ký mã 
hiệu

Nhãn 
hiệu

Năm 
sản xuất

Xuất xứ Hãng 
sản xuất

Cấu 
hình, 
tính 

năng kỹ 
thuật cơ 

bản

Đơn vị 
tính

Khối 
lượng

Mã HS Đơn giá 
trúng 
thầu

1 Ambu 
bóp 
bóng các 
cở

Y-1#,Y-2
#,Y-3#,

PVC 
Manual 
Resuscit
ator

Từ năm 
2024 trở 
đi

Trung 
Quốc

Suzhou 
Yudu  
Medical 
Co., Ltd

Bóp 
bóng 
bằng 
PVC 
Người 
lờn, trẻ 
em
- Đạt 
Tiêu 
chuẩn 
ISO 
13485: 
hoặc 
tương 
đương

Cái 5  177.800

2 Áo cột 
sống các 
cỡ

334, 
335, 
336, 
337, 338

Áo cột 
sống 
ORBE

Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Cty 
TNHH 
Hameco 
Hưng 
Yên

Nâng 
đỡ, cố 
định tạm 
thời cột 
sống 
lưng, 
thắt 
lưng . 
Vật 
liệu : 
Vải 
cotton, 
vải 
không 
dệt, vải 
có lỗ 
thoáng 
khí., 
Khóa 
Velcro, 
nẹp hợp 
kim 
nhôm. 
Các cỡ . 
Đạt TC 
ISO

Cái 5  465.700

3 Băng 
dính lụa

An Phu 
Silk 
Tape 250

An Phu 
Silk 
Tape 250

Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Cty CP 
Dược 
phẩm và 
TBYT 
An Phú

Băng 
dính y tế 
bằng lụa  
2,5cmx5
m hoặc 

Cuộn 1.000  11.900
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tương 
đương 
Đạt TC : 
ISO 
hoặc CE

4 Băng 
keo thun 
co giãn 
(cố định 
xương 
sườn 
gãy)

10cm x 
10m

Urgoder
m

Từ năm 
2024 trở 
đi

Thái Lan Zhende 
Medical 
Co.,Ltd

Kích 
thước 
10cm x 
10m 
hoặc 
tương 
đương

Cuộn 5  287.900

5 Băng 
keo thử 
nhiệt hấp 
ướt

KMNST-
1955

Steam 
Sterilizat
ion 
Indicator 
Tape

Từ năm 
2024 trở 
đi

Trung 
Quốc

Anqing 
Kangmin
gna 
Packagin
g 
Co.,Ltd

Băng 
keo chỉ 
thị nhiệt 
độ dùng 
hấp ướt 
đạt TC 
ISO

Cuộn 15  110.800

6 Băng 
thun 3 
móc

BT2 Băng 
thun 3 
móc

Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Cty 
TNHH 
đầu tư 
và 
Thương 
Mại An 
Lành

Băng 
thun 3 
móc 
KT : 
10cm*5,
5m hoặc 
tương 
đương. 
Đạt TC 
ISO

Cuộn 600  17.000

7 Bóng 
đèn hồng 
ngoại

Bóng 
đèn hồng 
ngoại

Bóng 
đèn hồng 
ngoại

Từ năm 
2024 trở 
đi

Trung 
Quốc

Ningbo 
Greetme
d 
Medical 
Instrume
nts Co. 
ltd

Bóng 
đèn hồng 
ngoại 
đuôi vặn 
có công 
suất 
250W

Cái 10  93.200

8 Bóng 
đèn nội 
khí quản

Bóng 
đèn nội 
khí quản

Bóng 
đèn nội 
khí quản

Từ năm 
2024 trở 
đi

Pakistan Simaeco 
Traders

Bóng 
đèn nội 
khí quản

Cái 12  59.200

9 Bộ giác 
hơi

YGH05 YGH05 Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Công ty 
TNHH 
Sản Xuất 
Thương 
mại Duy 
Thành

Bộ giác 
hơi 
không 
dùng lửa

Bộ 5  265.300

10 Bộ 
nhuộm 
Ziehl- 
neelsen

MI003S
T

MI003S
T

Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Công ty 
TNHH 
DV và 
TM Nam 
Khoa

Xét 
nghiệm 
soi 
nhuộm 
Ziehl 
Neelsen 
tìm trực 
khuẩn 
kháng 
acid. 
Bao gồm 
03 dung 

Bộ 10  388.000
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dịch , 
Carbon 
Fuchsin, 
Alcohol 
acid và 
Methylen
 Blue. 
Đạt tiêu 
chuẩn 
ISO 
13485 
hoặc 
tương 
đương

11 Bông 
thấm 
nước

BYT Bông y 
tế

Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Cty 
TNNH 
Anh 
Phát

Được 
làm từ 
100% 
bông tự 
nhiên. 
Sản xuất 
theo tiêu 
chuẩn 
DĐVN. 
Đạt TC 
ISO

Kg 70  126.000

12 Bột liền 
gạc

15cmx 
2.7m

15cmx 
2.7m

Từ năm 
2024 trở 
đi

Trung 
Quốc

Yiwu 
Jiekang 
Medical 
Articles 
Co., 
LTD

Được 
làm từ 
bột thạch 
cao có 
chất 
lượng tốt 
nhất, lớp 
gạc 
100% 
cotton.
Thời 
gian tạo 
hình 
nhanh từ 
2 - 4 
phút, sẽ 
đông kết 
hoàn 
toàn sau 
24 giờ. 
Dùng cố 
định gãy 
xương từ 
đơn giản 
đến phức 
tạp. Vỏ 
bọc bằng 
giấy bạc 
chống 
ẩm . 
Kích 
thước : 
15cm 
x2.7m . 

Cuộn 320  17.000
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Đạt TC 
ISO

13 Bơm 
tiêm 
nhựa 
10ml

BT.VKC
.01

Vikimco Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Cty CP 
Dược 
Phẩm 
Cửu 
Long

Bơm 
tiêm sử 
dụng 1 
lần, vô 
trùng. 
Đạt 
TCVN 
hoặc 
TCCS.

Cái 15.000  960

14 Bơm 
tiêm 
nhựa 
1ml

BT.VKC
.01

Vikimco Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Cty CP 
Dược 
Phẩm 
Cửu 
Long

Bơm 
tiêm sử 
dụng 1 
lần, vô 
trùng. 
Đạt 
TCVN 
hoặc 
TCCS.

Cái 8.000  621

15 Bơm 
tiêm 
nhựa 
20ml

BT.VKC
.01

Vikimco Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Cty CP 
Dược 
Phẩm 
Cửu 
Long

Bơm 
tiêm sử 
dụng 1 
lần, vô 
trùng. 
Đạt 
TCVN 
hoặc 
TCCS.

Cái 5.000  1.270

16 Bơm 
tiêm 
nhựa 
5ml

BT.VKC
.01

Vikimco Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Cty CP 
Dược 
Phẩm 
Cửu 
Long

Bơm 
tiêm sử 
dụng 1 
lần, vô 
trùng. 
Đạt 
TCVN 
hoặc 
TCCS.

Cái 30.000  649

17 Cán 
gương 
nha khoa

Cán 
gương 
nha khoa

Cán 
gương 
nha khoa

Từ năm 
2024 trở 
đi

Pakistan Evebets 
Pakistan

Cán 
gương 
nha khoa

Cái 4  31.000

18 Cloramin
 B

Cloramin
 B

Cloramin
 B

Từ năm 
2024 trở 
đi

Trung 
Quốc

Rui 
Sunny 
Chemica
l

Thành 
phần: 
sodium 
benzensu
lfocloram
ide, hàm 
lượng 
Chlor 
hoạt tính 
25% W/
W
Đạt TC 
ISO

Kg 120  176.400

19 Composit
e đặc 
màu A3; 

DenFil 
2100A2, 
A3,A3.5

DenFil 
2100A2, 
A3,A3.5

Từ năm 
2024 trở 
đi

Hàn 
Quốc

Vericom 
co.; Ltd

Composit
e quang 
trùng 

Tube 2  282.200
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A3,5 hợp  
dùng 
trám 
răng 
trước và 
sau

20 Cốc 
đựng 
bông cồn 
có nắp

Cốc 
đựng 
bông cồn 
có nắp

Cốc 
đựng 
bông cồn 
có nắp

Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Inox Hộp 
đựng 
bông cồn 
Inox, có 
nắp

Cái 9  84.000

21 Cồn 70 
độ

Cồn y 
tế/08

Cồn y 
tế/08

Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Cty CP 
TM 
dụng cụ 
y tế 
Tomihu 
Việt 
Nam

Cồn 70 
độ dùng 
trong y 
tế

Lít 200  36.000

22 Cồn 96 
độ

Cồn y 
tế/10

Cồn y 
tế/10

Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Cty CP 
TM 
dụng cụ 
y tế 
Tomihu 
Việt 
Nam

Cồn 96 
độ dùng 
trong y 
tế. Sử 
dụng 
được cố 
định các 
tiêu bản 
xét 
nghiệm

Lít 1  46.000

23 Côn 
chính 
15, 
20,25,30
,35

Guta 
Percha

Guta 
Percha

Từ năm 
2024 trở 
đi

Hàn 
Quốc

Meta 
Biomed

Cone có 
vạch 
chia, ước 
lượng 
được 
chiều dài 
16mm, 
18mm, 
19mm, 
20mm, 
22mm, 
24mm.
Được 
mã hóa 
màu để 
xác định 
kích 
thước 
Độ 
thuôn 
tiêu 
chuẩn 
2%

Hộp 2  77.000

24 Cồn Iod 
10% có 
can

Povidone
 Iodine 
10%

Povidine 
10%

Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Cty CP 
Dược 
Phẩm 
Dược 
Liệu 
Pharmed
ic

Dung 
dịch 
Povidone
-Iodine 
10%,  sát 
khuẩn 
phổ 

Lít 40  200.000
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rộng, 
diệt vi 
khuẩn, 
nấm, nha 
bào
- Sát 
khuẩn da 
trước và 
sau phẫu 
thuật.

25 Côn phụ 
A,B,C,D

Gutta 
percha 
Points 
Dia -
ABCD

Gutta 
percha 
Points 
Dia -
ABCD

Từ năm 
2024 trở 
đi

Hàn 
Quốc

Diadent 
Group 
Internati
on

Vật liệu 
hỗ trợ 
trám bít 
ống tủy 
(Côn 
phụ) 
được sử 
dụng sau 
cây côn 
chính để 
trám bít 
bổ sung 
cho ống 
tủy
- Thành 
phần: 
Gutta 
Percha
- Kích 
thước, 
hình 
dáng và 
độ thuôn 
khác 
nhau 
tương 
ứng loại 
A, B, C, 
D. Đầu 
chóp 
tròn
- Tương 
đương 
với các 
loại trâm 
tay
- Tiêu 
chuẩn 
chất 
lượng: 
ISO

Hộp 3  169.000

26 Cuvet 
dùng cho 
máy sinh 
hóa

Cuvette 
chứa 
mẫu

Cuvette 
chứa 
mẫu 
dùng cho 
máy xét 
nghiệm 
sinh hoá

Từ năm 
2024 trở 
đi

Trung 
Quốc

URIT 
Medical 
Electroni
c 
Co.,Ltd

Cuvet 
dùng để 
chứa 
mẫu và 
hóa chất 
phản 
ứng

Cái 250  188.000
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27 Chất 
trám 
răng Fuji 
IX,Hộp /
15g

,004426 GC Gold 
Label 
HS 
Posterior 
EXTRA
1-1 
PKG. 
A3

Từ năm 
2024 trở 
đi

Nhật 
Bản

GC
Corporat
ion

Fuji 9 
(15g bột 
+ 8,4 ml 
dung 
dịch) 
hoặc 
tương 
đương, 
là chất 
trám 
răng, đạt 
TC ISO

Hộp 3  1.623.00
0

28 Chỉ 
Catgus 
Cromic 
tiêu 
chậm số 
2/0

2350126 Catgut 
chrom

Từ năm 
2024 trở 
đi

Bỉ SMI AG Catgut 
Chrom, 
số 2/0, 
dài 
75cm, 
kim 1/2 
kim tròn, 
vòng 
kim 
26mm. 
Đạt TC 
ISO , CE

Liếp 90  34.000

29 Chỉ Silk 
2/0  có 
kim

8301524 Silk Từ năm 
2024 trở 
đi

Bỉ SMI AG Silk, số 
2/0, dài 
75cm, 
kim 3/8 
kim tam 
giác, 
vòng 
kim 
24mm 
hoặc 
26mm. : 
Đạt TC 
ISO , CE

Liếp 180  27.000

30 Chỉ Silk 
3/0  có 
kim

8201526 Silk Từ năm 
2024 trở 
đi

Bỉ SMI AG Silk, số 
3/0, dài 
75cm, 
kim 3/8 
kim tam 
giác, 
vòng 
kim 
26mm. 
Đạt TC 
ISO , CE

Liếp 180  27.000

31 Dao 
chích nhĩ 
tai

39-170, 
39-172

39-170, 
39-172

Từ năm 
2024 trở 
đi

Pakistan Simaeco 
Traders

Dao có 
độ sắc . 
Chất liệu 
thép

Cái 1  310.000

32 Dây 
Garo

DAYGR
_01

DAYGR
_01

Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Công ty 
Cổ phần 
Đất Việt 
Thành

Làm từ 
vải 
không 
dệt có 
sức co 
giãn. Đạt 

Sợi 80  2.800
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TC ISO

33 Dây hút 
nhớt các 
số

GM-003-
001

GM-003-
001

Từ năm 
2024 trở 
đi

Trung 
Quốc

Ningbo 
Great 
Mountain
 Medical 
Instrume
nt 
Co.,Ltd

Dây hút 
nhớt các 
số, Đạt 
TC ISO

Cái 50  2.400

34 Dây thở 
Oxy các 
cỡ

DOXY_
2

DOXY_
2

Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Công ty 
Cổ phần 
Đất Việt 
Thành

Dây thở 
oxy 2 
nhánh 
người 
lớn. 
Chất liệu 
PVC y tế
- Đã tiệt 
trùng 
bằng khí 
Etylen 
Oxyt 
Chiều 
dài 2000 
mm . 
Đạt TC 
ISO

Sợi 500  5.800

35 Dây 
truyền 
dịch kim 
cánh 
bướm

GM-004-
0032

GM-004-
0032

Từ năm 
2024 trở 
đi

Trung 
Quốc

Ningbo 
Great 
Mountain
 Medical 
Instrume
nts 
Co.,Ltd

Dây 
truyền 
dịch có 
màng lọc 
có kèm 
kim cánh 
bướm 
23G 
hoặc 
25G
Được 
khử 
trùng 
bằng khí 
EO, 
không 
độc 
không 
gây sốt .  
Đạt TC 
ISO

Bộ 2.000  4.200

36 Dây 
truyền 
dịch kim 
thường

GM-004-
003

GM-004-
003

Từ năm 
2024 trở 
đi

Trung 
Quốc

Ningbo 
Great 
Mountain
 Medical 
Instrume
nt 
Co.,Ltd

Dây 
truyền 
dịch có 
màng lọc  
có kèm 
kim tiêm 
21G x 1 
1/2. 
Được 
khử 
trùng 
bằng khí 

Bộ 5.500  3.700
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EO, 
không 
độc 
không 
gây sốt .  
Đạt TC 
ISO

37 Dung 
dịch 
Acid 
Acetic 
3%

Acid 
acetic 
3% 
Solution

Acid 
acetic 
3% 
Solution

Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Cty 
TNHH 
TTBYT 
Khải 
Vân

Dung 
dịch 
Acid 
Acetic 
3%

Chai 1  47.000

38 Dung 
dịch 
NaCl 
0.9%  
rửa vết 
thương

NaCl 
Clorid 
0.9%

NaCl 
Clorid 
0.9%

Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Công ty 
TNHH 
Hóa chất 
cà Trang 
thiết bị y 
tế Thuận 
Phát

Nacl 
0.9% 
chai 
500ml

Chai 400  4.500

39 Dung 
dịch sát 
khuẩn 
tay 
nhanh

AF2100
05

ALFASE
PT 
CARE

Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Cty CP 
Công 
nghệ 
Lavitec

Cty CP 
Công 
nghệ 
Lavitec

Chai 50  66.000

40 Đai 
cenllulos
e

EHROS EHROS Từ năm 
2024 trở 
đi

Thuỵ Sỹ Medeco Đai dùng 
trong 
trám 
thẩm mỹ 
các răng 
trước

Cái 100  10.000

41 Đai cố 
định 
xương 
xườn

300 ORBE Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Cty 
TNHH 
Hameco 
Hưng 
Yên

Chất 
liệu: Vải 
Cotton, 
vải bông 
xù, khoá 
Velcro . 
Sử dụng 
khi gãy 
xương 
sườn, 
gãy, rạn 
xương 
ức, bầm 
giập, 
căng cơ 
liên 
sườn. 
Đạt TC 
ISO

Cái 40  115.000

42 Đai trám 
kim loại 
nha khoa

12-10031
 - 
12-1030
0

Matrix 
Bands

Từ năm 
2024 trở 
đi

Trung 
Quốc

Tribest 
Dental 
Products 
Co., Ltd

Đai trám 
kim loại 
nha khoa

Cái 12  5.000

43 Đai treo 
cẳng tay

600 ORBE Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Cty 
TNHH 
Hameco 
Hưng 

Đai treo 
cẳng tay

Cái 5  45.000

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



Yên

44 Đai 
xương 
đòn các 
số 5, 6, 
7, 8, 9

100 ORBE Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Cty 
TNHH 
Hameco 
Hưng 
Yên

Đai 
xương 
đòn các 
số 5, 6, 
7, 8, 9

Cái 40  125.000

45 Đè lưỡi 
gỗ tiệt 
trùng

Que đè 
lưỡi gỗ 
Sterile

Que đè 
lưỡi gỗ 
Sterile

Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Cty CP 
Dược 
Phẩm và 
TBYT 
An Phú

Đè lưỡi 
gỗ tiệt 
trùng

Cái 3.000  296

46 Đèn clar 
đội đầu

JU-MI
TL-06A

Đèn 
chiếu 
sáng 
bóng led 
3w

Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Cty 
TNHH 
SX-TM-
DV công 
nghệ cao 
Tiến Lợi

Gương 
cầu được 
chế tạo 
chính 
xác giúp 
tạo độ 
gom 
tròn, có 
thể điều 
chỉnh 
được từ 
1cm đến 
6cm. Pin 
sạc dung 
lượng 
cao, một 
lần sạc 
dùng 
liên tục 
từ 6-8 
giờ giúp 
Bác sĩ 
không 
phải 
vướng 
víu với 
dây điện 
và nguồn 
điện.

Cái 4  777.000

47 Đèn soi 
tai

TILI-
OTOS

Đèn 
chiếu 
sáng 
bóng led 
5mm 
qua thấu 
kính

Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Cty 
TNHH 
SX-TM-
DV công 
nghệ cao 
Tiến Lợi

Ống 
chứa 
pin, kính 
lúp 
phóng 
đại từ 
2-3 lần, 
bóng đèn 
Led, loa 
xem tai

Cái 4  240.000

48 Định 
nhóm 
máu Rh

822001 Anti-D 
(Rho) 
Plus
Monoclo
nal IgM 
& IgG
Blood 
Grouping

Từ năm 
2024 trở 
đi

Ai Cập Spectru
m
Diagnost
ics

Đạt TC 
ISO

Lọ 1  170.000
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 Reagent

49 Đồng hồ 
oxy

AT15 
(1-15L/
min)

Kimura Từ năm 
2024 trở 
đi

Trung 
Quốc

Danyang 
Airtech 
Co., Ltd

Đồng hồ 
đo lưu 
lượng 
khí oxy. 
Đạt TC 
ISO

Cái 10  565.000

50 Etching 
hoặc 
tương 
đương

Meta 
Etchant

Meta 
Etchant

Từ năm 
2024 trở 
đi

Hàn 
Quốc

Meta 
Biomed 
Co.,Ltd

Axit 
dùng 
trong 
trám 
răng

Hộp 2  78.000

51 Gạc mét GH2 GH2 Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Cty 
TNHH 
đầu tư 
và 
Thương 
Mại An 
Lành- 
Việt 
Nam

Gạc mét 
y tế khổ 
0,8m, 
Đạt TC 
cơ sở

Mét 500  4.700

52 Gạc 
vaselin

201 Petrolat
um 
Gauze

Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Cty 
TNHH 
MI LO 
PHA

Gạc 
vaselin

Miếng 200  2.900

53 Gạc vô 
trùng 
5x6cm

GMPT GMPT Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Công ty 
TNHH 
đầu tư 
và 
Thương 
Mại An 
Lành

Gạc vô 
trùng 
5x6cm x 
8 lớp 
hoặc 
tương 
đương . 
Đạt TC 
ISO

Gói 1.500  3.400

54 Găng 
phẫu 
thuật đã 
tiệt trùng 
các số

GPTGL
OVES

GPTGL
OVES

Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Công ty 
TNHH 
Công 
nghệ y tế 
I Med

Găng 
phẫu 
thuật đã 
tiệt trùng 
các số

Đôi 1.500  3.600

55 Găng tay 
sử dụng 
trong 
thăm 
khám 
các loại, 
các cỡ

I-Med I-Med Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Công ty 
TNHH 
Công 
nghệ y tế 
I Med

Găng tay 
cao su 
được chế 
tạo từ 
hỗn hợp 
latex tự 
nhiên, 
bên 
trong 
găng 
được 
phủ một 
lớp bột 
chống 
dính, 
găng 
thuận cả 
hai tay

Đôi 30.000  1.270
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56 Gel siêu 
âm

Star 
Sonog

Star 
Sonog

Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Cty CP 
Dược 
Phẩm và 
TBYT 
An Phú

Gel siêu 
âm, Đạt  
TC ISO

Can 16  123.000

57 Gương 
nha khoa

Gương 
nha khoa

Gương 
nha khoa

Từ năm 
2024 trở 
đi

Pakistan Everbest Chất liệu 
kim loại 
tốt, mặt 
gương 
sáng 
bóng

Cái 7  31.000

58 Giấy 
bóng 
nilon 
đóng 
thuốc 
đông y 
bằng 
máy tự 
động

Packing 
film

Packing 
film

Từ năm 
2024 trở 
đi

Trung 
Quốc

Beijing
Donghua
yuan
medical 
equipme
nt
CO., Ltd

Màng 
phức 
hợp 
PET&PE
. Màng 
sắc 
thuốc 1 
cặp gồm 
2 cuộn

Cuộn 10  564.000

59 Giấy cắn Articul 
ating 
paper

Articul 
ating 
paper

Từ năm 
2024 trở 
đi

Bỉ GC 
Europe 
N.V

Giấy 
chuyên 
dùng 
chỉnh 
khớp cắn 
răng 
dùng 
trong 
nha khoa

Hộp 1  564.000

60 Giấy 
điện tim 
6 cần

ACFD11
0140F1
42RS

ACFD11
0140F1
42RS

Từ năm 
2024 trở 
đi

Malaysia Tele-
Paper 
(M) 
SDN 
BHD

Giấy in 
máy điện 
tim 6 
cần. Đạt 
TC ISO

Tập 80  46.000

61 Giấy gói 
thuốc 
Đông  y

Giấy gói 
thuốc 
đông y

Giấy gói 
thuốc 
đông y

Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Cty 
TNHH 
SX TM 
bao bì 
Thành 
Tiến

Dùng để 
gói 
thuốc 
đông y . 
Kích 
thước 
40x40cm
 .

Kg 100  23.000

62 Giấy in 
nhiệt

DGCL57
30/12

CT 100 Từ năm 
2024 trở 
đi

Malaysia Tele-
Paper 
(M) 
SDN 
BHD

Giấy in 
nhiệt 
5,5cm và 
5cm

Cuộn 100  14.000

63 Giấy in 
siêu âm

ECG 
PAPER
110mm 
x 20m

ECG 
PAPER

2024 Trung 
Quốc

Tianjin 
Grand 
Paper 
Industry 
Co., Ltd

Giấy in 
siêu âm 
đen 
trắng . 
KT : 
110mmx2
0m. Đat 
TC ISO

cuộn 5  132.000

64 Hóa chất Hóa chất Hóa chất Từ năm Trung Shandon Viên nén Viên 350  17.000

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



TCCA TCCA TCCA 2024 trở 
đi

Quốc g 
daming 
Science 
and 
Technolo
gy Co., 
LTD

200g sử 
dụng 
trong xử 
lý nước

65 Hộp an 
toàn

HAT HAT Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Công ty 
TNHH 
Đầu tư 
và Phát 
triển 
công 
nghệ cao 
Ngôi 
Sao 
Xanh

Hộp an 
toàn, 
dung 
tích 5 lít, 
mầu 
vàng

Cái 250  17.000

66 Huyết áp 
điện tử

HEM-87
12

Omron Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Cty 
TNHH 
Omron 
Healthca
re 
Manufact
uring

Máy đo 
huyết áp 
bắp tay 
tự động . 
Đạt tiêu 
chuẩn 
ISO 
13485 
hoặc 
tương 
đương

Cái 2  1.000.00
0

67 Huyết áp 
Người 
lớn

AK2 – 
0811

ALKAT
O

Từ năm 
2024 trở 
đi

Trung 
Quốc

Wenzhou
 Jianda 
Medical 
Instrume
nt Co., 
Ltd

Máy đo 
Huyết áp 
cơ bắp 
tay 
người 
lớn. Bao 
gồm: 
Đồng 
hồ, quả 
bóp cao 
su, vòng 
bit size 
M. Đạt 
TC ISO

Cái 15  226.000

68 Huyết áp 
trẻ em

AK2 – 
0811

ALKAT
O

Từ năm 
2024 trở 
đi

Trung 
Quốc

Wenzhou
 Jianda 
Medical 
Instrume
nt Co., 
Ltd

Máy đo 
huyết áp 
trẻ em 
cơ bắp 
tay. Bao 
gồm: 
Đồng hồ
,quả bóp 
cao su, 
vòng bit 
trẻ em. 
Đạt TC 
ISO

Cái 8  226.000

69 Huyết 
thanh 
định 

810001 Anti-A 
Monoclo
nal 

Từ năm 
2024 trở 
đi

Ai Cập Spectru
m
Diagnost

Đạt TC 
ISO

Lọ 1  95.000
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nhóm 
máu 
ABO 
(anti A)

(IgM)
Blood 
Grouping
 
Reagents

ics

70 Huyết 
thanh 
định 
nhóm 
máu 
ABO 
(anti 
AB)

816001 Anti-AB 
(IgM)

Từ năm 
2024 trở 
đi

Ai Cập Spectru
m
Diagnost
ics

Đạt TC 
ISO

Lọ 1  95.000

71 Huyết 
thanh 
định 
nhóm 
máu 
ABO 
(anti B)

814001 Anti-B 
(IgM)

Từ năm 
2024 trở 
đi

Ai Cập Spectru
m
Diagnost
ics

Đạt TC 
ISO

Lọ 1  95.000

72 Kéo 
cong cắt 
chỉ

13_532 kéo phẫu 
thuật

Từ năm 
2024 trở 
đi

Pakistan ToklaisP
ak Ind

Chất liệu 
thép ko 
gỉ Kích 
thước 
12cm

Cái 10  15.000

73 Kéo 
cong, 
thẳng 
nhọn

13_126 
13_156

kéo phẫu 
thuật

Từ năm 
2024 trở 
đi

Pakistan ToklaisP
ak Ind

Chất liệu 
thép ko 
gỉ Kích 
thước 
18cm

Cái 10  33.000

74 Kẹp gắp 
dị vật tai 
Aligator

39_290 panh 
phẫu 
thuật tai

Từ năm 
2024 trở 
đi

Pakistan ToklaisP
ak Ind

Kẹp gắp 
dị vật tai

Cái 2  666.000

75 Kẹp gắp 
xương 
cá 
Frenkel

47_100 phanh 
phẫu 
thuật 
họng

Từ năm 
2024 trở 
đi

Pakistan ToklaisP
ak Ind

Kẹp gắp 
xương 
cá

Cái 2  400.000

76 Kẹp hình 
tim

19_1020 panh/ 
kìm 
phẫu 
thuật

Từ năm 
2024 trở 
đi

Pakistan ToklaisP
ak Ind

Kích 
thước 
25cm; 
Chất liệu 
thép 
không gỉ 
Đạt tiêu 
chuẩn 
ISO 
13485

Cái 10  67.000

77 Kẹp rốn GT112 - 
100

GT112 - 
100

Từ năm 
2024 trở 
đi

Trung 
Quốc

Ningbo 
Greetme
d 
Medical 
Instrume
nts 
Co.,Ltd

Kẹp 
rốn . Đạt 
TC ISO

Cái 100  2.000

78 Kim 
bướm 

Kim 
23Gx 1", 

Kim 
23Gx 1", 

Từ năm 
2024 trở 

Việt 
Nam

Cty CP 
Dược 

Kim 
bướm 

Cái 200  1.500
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23G, 
25G

kim 
25Gx1"

kim 
25Gx1"

đi Phẩm và 
TBYT 
An Phú

23G, 
25G , 
Đạt TC 
ISO

79 Kim 
châm 
cứu các 
loại, các 
cỡ

Đường 
kính 
0.25 - 
0.3mm 
Chiều 
dài kim 
10-100
mm

TX-
Pinpai

Từ năm 
2024 trở 
đi

Trung 
Quốc

Suzhou 
Tianxie 
Acupunch
ture 
Instrume
nts 
Co.,Ltd

Kim 
châm 
cứu các 
loại, các 
cỡ đã tiệt 
trùng, 
đóng gói 
từng vĩ, 
dùng 1 
lần. Đạt 
TC ISO

Cái 100.000  374

80 Kim lấy 
thuốc số 
18G

GM-004-
002

GM-004-
002

Từ năm 
2024 trở 
đi

Trung 
Quốc

Ningbo 
Great 
Mountain
 Medical 
Instrume
nt 
Co.,Ltd

Kim lấy 
thuốc sử 
dụng 
một lần. 
Đạt TC  
ISO

Cái 7.000  336

81 Kim 
luồn tĩnh 
mạch 
các số 
(22-26)

MEDWE
ST 1001

Kim 
luồn tĩnh 
mạch có 
cánh, có 
cổng 
bơm 
thuốc

Từ năm 
2024 trở 
đi

Ấn Độ Wellmed 
Internati
onal 
Industrie
s Pvt.Ltd

Kim 
luồn tĩnh 
mạch vô 
trùng, 
không 
độc, 
không 
gây sốt. 
Đạt TC 
ISO

Cái 5.000  2.700

82 Kim nha 
khoa số 
27G

DN*272
1

Terumo 
Dental 
Needle

Từ năm 
2024 trở 
đi

Nhật 
Bản

Kofu 
Factory 
of 
Terumo
Corporat
ion

Kim nha 
khoa số 
27G, Đạt 
TC ISO

Cái 300  2.500

83 Khay 
inox chữ 
nhật

Khay 
inox chữ
nhật

Khay 
inox chữ
nhật

Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Inox Chất liệu 
inox 
không 
gỉ; Kích 
thước 
20cmx3
0cm

Cái 20  141.000

84 Khay 
quả đậu

Khay 
quả đậu

Khay 
quả đậu

Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Inox Dụng cụ 
được 
làm bằng 
vật liệu 
inox. 
Dung 
tích ≥ 
800ml

Cái 30  112.000

85 Khẩu 
trang 
giấy

Màu 
xanh

Màu 
xanh

Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Cty CP 
Dược 
Phẩm và 
TBYT 

Khẩu 
trang 
giấy vô 
trùng 3 

Cái 25.000  563

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



An Phú lớp dây 
đeo thun 
móc tai . 
Ngăn 
cản vi 
khuẩn , 
vi rút, 
đeo tai 
mềm và 
tiện 
dụng , 
công 
suất lọc 
cao và 
dễ thở , 
thanh 
kẹp mũi 
điều 
chỉnh 
khít , 
màu sắc 
xanh và 
trắng
Đạt TC : 
ISO

86 Khóa 3 
chạc có 
dây

GM-004-
006

GM-004-
006

Từ năm 
2024 trở 
đi

Trung 
Quốc

Ningbo 
Great 
Mountain
 Medical 
Instrume
nt 
Co.,Ltd

Dây có 
Luer 
Lock tạo 
kết nối 
chắc 
chắn . 
Dài 
≥25cm

Cái 15  5.700

87 Lentulo 
các số

21mm # 
25 - 
29mm # 
25~40

Paste 
Carrier

Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Cty 
TNHH 
Mani 
Medical 
Hà Nội

Kim đưa 
chất hàn 
răng vào 
ống tủy; 
Quay 
cement 
gắn chốt/
cùi giả; 
Làm 
bằng 
thép 
không rỉ; 
Số 25 
dài 
21mm. 
Đạt tiêu 
chuẩn 
CE hoặc 
tương 
đương.

Cây 4  112.000

88 Lọ cắm 
panh

Lọ cắm 
panh

Lọ cắm 
panh

Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Inox Dụng cụ 
được 
làm bằng 
vật liệu 
inox.

Cái 12  77.000
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Chiều 
cao:130
mm - 
140mm, 
đường 
kính 
khoảng 
50mm

89 Lugol 
3%

MI012S
Ta

MI012S
Ta

Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Công ty 
TNHH 
DV và 
TM Nam 
Khoa

Lugol 
3% thực 
hiện xét 
nghiệm 
soi 
nhuộm

Chai 1  670.000

90 Mask 
oxy các 
cỡ

GM-001-
001

GM-001-
001

Từ năm 
2024 trở 
đi

Trung 
Quốc

Ningbo 
Great 
Mountain
 Medical 
Instrume
nt 
Co.,Ltd

Mask 
oxy các 
cỡ

Cái 50  11.000

91 Mast thở 
khí dung

GM-001-
002

GM-001-
002

Từ năm 
2024 trở 
đi

Trung 
Quốc

Ningbo 
Great 
Mountain
 Medical 
Instrume
nt 
Co.,Ltd

Mặt nạ 
xông khí 
dung. 
Đạt TC 
ISO

cái 400  15.000

92 Máy 
điện 
châm

1529-
ET-
TK21

1529-
ET-
TK21

Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Công ty 
TNHH 
Hội Vũ

Máy 
điện 
châm 5 
giắc bao 
gồm 
pin .

Cái 10  437.000

93 Máy đo 
đường 
huyết 
mao 
mạch

Easygluc
o Auto-
coding

Easygluc
o Auto-
coding

Từ năm 
2024 trở 
đi

Hàn 
Quốc

Osang 
Healthca
re Co., 
Ltd

Sản 
phẩm 
gồm: 01 
Máy  - 
01 Lọ 
que thử 
(25 que) 
- 01 Túi 
kim lấy 
máu (25 
kim) - 
Bút lấy 
máu - 01 
Túi vải 
bảo vệ 
máy - 
Hướng 
dẫn sử 
dụng, 
Đạt 
TCISO 
13485:2
012,CE

Chiếc 2  274.000
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94 Mật rỉ 
đường

Mật rỉ 
đường

Mật rỉ 
đường

Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt nam Tin Cậy Chất 
lỏng, 
màu nâu, 
có mùi 
thơm

Lít 360  28.000

95 Meche 
cầm máu 
mũi

MECHE
VT7

MECHE
VT7

Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Cty 
TNHH 
đầu tư 
và 
Thương 
Mại An 
Lành

ải dệt 
hút 
nước, 
Thanh/
sợi cản 
quang

Gói 10  6.700

96 Men vi 
sinh hiếu 
khí

ACF-32 ACF-32 Từ năm 
2024 trở 
đi

Mỹ Sun & 
Earth 
Microbio
logy 
LLC

- Vi sinh 
dạng 
lỏng.
- Giảm 
chỉ số 
nhu cầu 
oxy hóa 
COD, 
BOD và 
chất rắn 
lơ lửng 
SS.
- Giảm 
thể tích 
bùn và 
các hợp 
chất khó 
phân 
hủy.

Chai 12  1.524.00
0

97 Men vi 
sinh sử 
dụng ni 
tơ

BIOCLE
AN AFC 
NA

BIOCLE
AN AFC 
NA

Từ năm 
2024 trở 
đi

Mỹ Sun & 
Earth 
Microbio
logy 
LLC

Công 
dụng: 
giảm 
Amoni, 
Nitơ 
tổng 
trong xử 
lý nước 
thải.
- Nồng 
độ vi 
sinh 
chính:
+ Nhóm 
Vi khuẩn 
dị 
dưỡng: 
6,5 x 
107 
CFU/ml
+ Nhóm 
Vi khuẩn 
tùy nghi: 
2 x 108 
CFU/ml
+ Nhóm 
Vi khuẩn 
quang 

Chai 12  2.210.00
0
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năng: 1 
x 108 
CFU/ml

98 Meroel 
cầm máu 
mũi

ND0802
A
ND0802
B
ND0802
C

ND0802
A
ND0802
B
ND0802
C

Từ năm 
2024 trở 
đi

Trung 
Quốc

Huizhou 
Foryou 
Medical 
Devices 
Co., Ltd.

Làm 
bằng 
chất liệu 
PVA an 
toàn và 
mềm 
mại; độ 
thấm hút 
cao. 
Chứng 
nhận 
ISO 
13485
+ Không 
chứa 
chất xơ 
và không 
chứa 
latex,
+ Kích 
thước 
tương 
đương: 
80 x 15 
x 20mm
+ Chứng 
nhận 
ISO 
13485.

Gói 10  57.000

99 Mũi 
đánh 
bóng 
Composi
te

P-C 505 TPC Từ năm 
2024 trở 
đi

Trung 
Quốc

Lakong 
Medical 
Devices 
Co., Ltd

Mũi 
đánh 
bóng sau 
khi hoàn 
tất trám 
răng

Cái 10  36.000

10
0

Mũi 
khoan 
chóp cụt 
đủ 6 số

Dia Burs Dia Burs Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Cty 
TNHH 
Mani 
Medical 
Hà Nội

Mũi 
khoan 
chóp cụt 
đủ 6 số 
nha khoa 
Đạt TC 
ISO

Bộ 6  148.000

10
1

Mũi 
khoan 
ngọn lửa

Dia Burs Dia Burs Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Cty 
TNHH 
Mani 
Medical 
Hà Nội

Mũi 
khoan 
kim 
cương 
Mani 
dùng 
trong 
điều trị 
nha 
khoa. 
Thân 
làm bằng 
thép 

Cái 10  29.000
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không 
gỉ, đầu 
phủ kim 
cương 
dùng để 
mài 
răng, 
phá răng 
hoặc 
đánh 
bóng . 
Đạt tiêu 
chuân 
ISO 
13485 
hoặc 
tương 
đương

10
2

Mũi 
khoan 
tròn đủ 6 
số

Dia Burs Dia Burs Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Cty 
TNHH 
Mani 
Medical 
Hà Nội

Mũi 
khoan 
kim 
cương 
Mani 
dùng 
trong 
điều trị 
nha 
khoa. 
Thân 
làm bằng 
thép 
không 
gỉ, đầu 
phủ kim 
cương . 
Đạt tiêu 
chuẩn  
ISO  
hoặc 
tương 
đương

Bộ 6  148.000

10
3

Mũi trụ 
đủ 6 số

Dia Burs Dia Burs Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Cty 
TNHH 
Mani 
Medical 
Hà Nội - 
VN

Mũi 
khoan 
kim 
cương 
Mani 
dùng 
trong 
điều trị 
nha 
khoa. 
Thân 
làm bằng 
thép 
không 
gỉ, đầu 
phủ kim 
cương. 
Đạt tiêu 

Cái 6  30.000
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chuẩn  
ISO  
hoặc 
tương 
đương

10
4

Nẹp cổ 
nhựa

,010 ORBE Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Cty 
TNHH 
Hameco 
Hưng 
Yên

Nẹp cổ 
cứng các 
cỡ; Vật 
liệu - 
EVA, 
khóa 
Velcro. 
Đạt TC 
ISO

Cái 20  130.000

10
5

Nẹp đùi 
cẳng 
chân 
trái, phải

725 ORBE Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Cty 
TNHH 
Hameco 
Hưng 
Yên

Hỗ trợ 
cố định 
vùng 
quanh 
khớp 
gối, đùi, 
cẳng 
chân. 
Vật 
liệu :Vải 
cotton, 
vải 
không 
dệt, vải 
có lỗ 
thoáng 
khí.Khóa 
Velcro, 
nẹp hợp 
kim 
nhôm. 
Các cỡ . 
Đạt TC 
ISO

Cái 10  283.000

10
6

Nẹp gối 
(T-P) các 
cỡ

761, 
762, 763

ORBE Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Cty 
TNHH 
Hameco 
Hưng 
Yên

Vải 
Cotton, 
vải 
không 
dệt, vải 
có lỗ 
thoáng 
khí .Khó
a Velcro, 
nẹp hợp 
kim 
nhôm. 
Đạt TC 
ISO

Cái 15  169.000

10
7

Nẹp 
lưng

292 ORBE Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Cty 
TNHH 
Hameco 
Hưng 
Yên

Dự 
phòng 
tổn 
thương 
cột sống 
thắt lưng 

Cái 5  183.000
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được 
làm bằng 
hệ thống 
thanh 
nẹp hợp 
kim 
nhôm 
định 
hình 
được sắp 
xếp khoa 
học theo 
chiều 
dọc và 
phần 
thân 
được 
may 
bằng vải 
chun đặc 
biệt có 
độ bền 
cao và 
đàn hồi 
cao . Các 
cỡ . Đạt 
TC ISO

10
8

Nẹp 
ngón tay 
iselin

821 ORBE Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Cty 
TNHH 
Hameco 
Hưng 
Yên

Thanh 
nẹp 
được 
làm bằng 
hợp kim 
nhôm, 
lót bên 
trong 
miếng 
xốp 
mềm. 
Thanh 
nẹp 
thẳng, dễ 
dàng uốn 
cong. 
Đạt TC 
ISO

Cái 50  14.000

10
9

Nước cất 
2 lần

Nước cất 
2 lần

Nước cất 
2 lần

Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Phát 
Thiện

Nước cất 
02 lần 
dùng 
trong y 
tế

Lít 2.500  17.700

11
0

Nước 
oxy già

60ml Nước 
oxy già

Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Cty CP 
TM 
dụng cụ 
y tế 
Tomihu 
Việt 
Nam

Đạt tiêu 
chuẩn 
của Bộ 
Y tế

chai 12  3.500

11 Nhiệt kế GM-011- GM-011- Từ năm Trung Ningbo Nhiệt kế Cái 70  28.000
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1 42 độ C 101 102 2024 trở 
đi

Quốc Great 
Mountain
 Medical 
Instrume
nt 
Co.,Ltd

thủy 
ngân đo 
thân 
nhiệt

11
2

Oxy y tế 
(Bình 
1,5m3)

Oxy y tế 
(Bình 
1,5m3)

Oxy y tế 
(Bình 
1,5m3)

Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Công ty 
TNHH 
Oxy Tứ 
Hạ

Khí Oxy 
y tế

Bình 70  36.000

11
3

Oxy y tế 
(Bình 
6m3)

Oxy y tế 
(Bình 
6m3)

Oxy y tế 
(Bình 
6m3)

Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Công ty 
TNHH 
Oxy Tứ 
Hạ

Khí Oxy 
y tế

Bình 800  84.700

11
4

Ống 
bơm 
thức ăn 
50ml

BT.VKC
.01

Vikimco Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Cty CP 
Dược 
Phẩm 
Cửu 
Long

Bơm cho 
ăn 
50ml . 
Đạt TC 
ISO

Cái 25  3.000

11
5

Ống 
chống 
đông 
Heparin

HL-012 APM Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Cty CP 
Đầu tư y 
tế  An 
Phú

Vật liệu 
làm ống  
nhựa PP 
Hóa 
chất : 
Heparin 
Lithium
. Kích 
thước 12 
x 75mm. 
Đạt TC 
ISO

Ống 1.000  833

11
6

Ống đặt 
nội khí 
quản các 
số

GM-001-
012

GM-001-
012

Từ năm 
2024 trở 
đi

Trung 
Quốc

Ningbo 
Great 
Mountain
 Medical 
Instrume
nt 
Co.,Ltd

Ống đặt 
nội khí 
quản các 
số

Cái 20  14.000

11
7

Ống 
EDTA

E2-012 APM Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Cty CP 
Đầu tư y 
tế  An 
Phú

Vật liệu 
làm ống  
nhựa PP 
Hóa 
chất : 
EDTA , 
Kích 
thước 12 
x 75mm. 
Đạt TC 
ISO

Ống 15.000  818

11
8

Ống hút 
nước bọt 
trong 
nha khoa

Ống hút 
nước bọt

Diposabl
e Saliva 
Ejectors

Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Cty 
TNHH 
Trang 
TBYT 
Trần và 
Trung

Chất liệu 
nhựa , 
Kích 
thước: 
ống 
Ø6,5 
mm - 
chiều dài 

Cái 240  988
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140 mm

11
9

Ống 
nghe 
người 
lớn

AK2-08
11

ALKAT
O

Từ năm 
2024 trở 
đi

Trung 
Quốc

Wenzhou
 Jianda 
Medical 
Instrume
nt Co., 
Ltd

Ống 
nghe tim 
phổi, 
Đạt TC 
ISO

Cái 15  113.000

12
0

Ống 
nghe trẻ 
em

AK2-08
11

ALKAT
O

Từ năm 
2024 trở 
đi

Trung 
Quốc

Wenzhou
 Jianda 
Medical 
Instrume
nt Co., 
Ltd

Ống 
nghe tim 
phổi, 
Đạt TC 
ISO

Cái 4  113.000

12
1

Panh 
không 
mấu

17_252 panh/ 
kìm 
phẫu 
thuật

Từ năm 
2024 trở 
đi

Pakistan ToklaisP
ak Ind

Dụng cụ 
được 
làm bằng 
vật liệu 
thép 
không gỉ 
Có 
chứng 
nhận 
ISO 
13485

Cái 78  30.000

12
2

Phim X-
quang kỹ 
thuật số

DI-HT DI-HT Từ năm 
2024 trở 
đi

Nhật 
Bản

Fujifilm 
Materia 
Manufact
uring 
Co.,Ltd

Kích 
thước 
20cmx2
5cm

Tấm 8.000  14.450

12
3

Que E 
spatula

SPA SPA Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Công ty 
TNHH 
Lạc Việt

Que 
spatula 
bằng gỗ 
lấy tế 
bào âm 
đạo, Đạt 
TC ISO

Cái 100  1.700

12
4

Que tăm 
bông 
inox

Que tăm 
bông 
inox

Que tăm 
bông 
inox

Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Inox Chất 
liệu: 
inox 304

Cái 10  43.000

12
5

Que tăm 
bông vô 
khuẩn

GT207-5
02

GT207-5
02

Từ năm 
2024 trở 
đi

Trung 
Quốc

Ningbo 
Greetme
d 
Medical 
Instrume
nts Co., 
Ltd

Que tăm 
bông vô 
khuẩn

Que 100  4.900

12
6

Que thử 
HBeAg

IHBEG-
302

Trueline 
™ 
HBeAg 
Rapid 
Test

Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Cty 
TNHH 
Medicon

Que thử 
phát hiện 
kháng 
nguyên e 
của vi 
rút viêm 
gan
B. Đạt 
TC ISO

Test 200  20.000

12 Que thử IHBSG- Trueline Từ năm Việt Cty Que thử Test 600  5.000
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7 HbsAg 301 ™ 
HBsAg 
Rapid 
Test

2024 trở 
đi

Nam TNHH 
Medicon

phát hiện 
kháng 
nguyên 
bề mặt 
của vi 
rút viêm 
gan 
BHbsAg 
. Đạt TC 
ISO

12
8

Sonde 
nelaton 
các số

EC0106
06RC 
EC0106
08RC 
EC0106
10RC 
EC0106
12RC
EC0106
14RC 
EC0106
16RC
EC0106
18RC
EC0106
20RC 
EC0106
22RC 
EC0106
24RC 
EC0106
26RC

1 way Từ năm 
2024 trở 
đi

Trung 
Quốc

Guangdo
ng Ecan 
Medical 
Co., Ltd

Sonde 
Nelato 
dùng 
thông 
tiểu nam 
và nữ. 
Đạt TC 
ISO

Cái 30  7.000

12
9

Test 
Dengue 
NS1

IDENG-
402

Trueline 
™  
Dengue 
NS1 Ag 
Rapid 
Test

Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Cty 
TNHH 
Medicon

Que thử 
phát hiện 
sốt xuất 
huyết 
Dengue 
NS1 Ag. 
Đạt TC 
ISO

Test 1.000  31.100

13
0

Test 
đường 
huyết 
mao 
mạch

EasyGlu
co Auto-
coding 
Blood 
Glucose 
Test 
Strips

EasyGlu
co Auto-
coding 
Blood 
Glucose 
Test 
Strips

Từ năm 
2024 trở 
đi

Hàn 
Quốc

Osang 
Healthca
re Co., 
Ltd

Sử dụng 
phù hợp 
cho máy 
đo 
đường 
huyết  
Easy 
glucose 
Korea , 
Đạt TC 
ISO

Test 3.000  5.300

13
1

Test HIV 
(Test 
nhanh)

IHIB-40
2

Trueline 
™  HIV 
1/2 Ab 
Rapid 
Test

Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Cty 
TNHH 
Medicon

Que thử 
phát hiện 
kháng 
thể 
kháng 
của 
HIV-1/

Test 500  17.000
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HIV-2, 
HIV 1/2 
Virus 
Test 
Device 
(Whole 
blood/
Serum/
Plastma) 
. Danh 
mục test 
HIV 
được Bộ 
Y tế cấp 
phép . 
Đạt TC 
ISO

13
2

Test thử 
nước 
tiểu 11 
thông số

Cybow 
11

Cybow 
11

Từ năm 
2024 trở 
đi

Hàn 
Quốc

DFI 
Co.,Ltd

Sử dụng 
phù hợp 
cho máy 
phân tích 
nước 
tiểu 11 
thông số 
Cybow 
Peader- 
Korea. 
Đat TC 
ISO

Test 4.000  2.700

13
3

Test thử 
sốt xuất 
huyết 
Dengue 
IgG/IgM

IDENB-
402

Trueline 
™   
Dengue 
IgG/IgM 
Rapid 
Test

Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Cty 
TNHH 
Medicon

Que thử 
phát hiện 
sốt xuất 
huyết 
Dengue 
IgG/
IgM. Đạt 
TC ISO

Test 100  42.000

13
4

Test thử 
thai

FHC101-
10003

Trueline
™ hCG 
Pregnanc
y Rapid 
Test 
Strip

Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Cty 
TNHH 
Medicon

Test thử 
thai 
nhanh. 
Đat TC 
ISO

Test 50  2.800

13
5

Test 
viêm gan 
C

IHCB-30
1

Trueline 
™ HCV 
Ab 
Rapid 
Test

Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Cty 
TNHH 
Medicon

Phát 
hiện 
kháng 
thể 
kháng 
HCV 
trong 
huyết 
thanh, 
huyết 
tương, 
máu toàn 
phần 
người.
- Độ 

Test 50  11.800
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nhạy: 
100%. 
Độ đặc 
hiệu: 
100 %
- Vạch 
kết quả 
kháng 
nguyên 
HCV-21
0
- Vạch 
chứng 
IgG 
người
- Đạt 
tiêu 
chuẩn 
ISO1348
5 hoặc 
tương 
đương

13
6

Túi đựng 
nước 
tiểu

E1; E2; 
E3

Eco Từ năm 
2024 trở 
đi

Việt 
Nam

Công ty 
Cổ phần 
Đất Việt 
Thành

Túi đựng 
nước 
tiểu. Đạt 
TC ISO

Cái 30  5.700

13
7

Túi đựng 
oxy

GT032-4
00

GT032-4
00

Từ năm 
2024 trở 
đi

Trung 
Quốc

Taizhou 
Kangjian 
Medical 
Equipmen
ts Co., 
Ltd

Chất 
liệu: 
được 
làm bằng 
nylon 
không 
độc hại 
và các 
vật liệu 
cao su 
dùng 
trong y 
tế. Dung 
tích:42 
lít. Đạt 
tiêu 
chuẩn 
ISO 
13485

Cái 2  169.000

13
8

Thám 
trâm

Thám 
trâm

Thám 
trâm

Từ năm 
2024 trở 
đi

Pakistan Everbest Dụng cụ 
được 
làm bằng 
vật liệu 
thép 
không gỉ 
Có 
chứng 
nhận 
ISO1348
5

Cái 4  33.000

13
9

Thông 
Foley 2 

GM-002-
002

GM-002-
002

Từ năm 
2024 trở 

Trung 
Quốc

Ningbo 
Great 

Ống 
thông 

Cái 30  11.000
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chạc các 
số

đi Mountain
 Medical 
Instrume
nt 
Co.,Ltd

đường 
tiểu 2 
chạc với 
bóng 
chèn 
30ml. 
Chất liệu 
cao su 
phủ 
silicon.
Đầu ống 
thông có 
mắt 
được 
đánh 
nhẵn 
bóng. 
Sản 
phẩm 
được tiệt 
trùng. 
Đạt tiêu 
chuẩn 
ISO .

14
0

Vaselin 
(sản 
khoa)

SLG-000
3

Sterile 
Lubricati
ng Jelly 
82 g

Từ năm 
2024 trở 
đi

Thổ Nhĩ 
Kỳ

Turkuazs
aglik 
Hizmetle
ri 
Temizlik 
Kimyasal
 Urunler 
San 
Vetic 
A.S

Gel bôi 
trơn

Tube 15  70.000

14
1

Hoá chất 
rửa máy 
huyết 
học

8340162
1

Cellclea
n

Từ năm 
2024 trở 
đi

Nhật 
Bản

Sysmex 
Corporat
ion

Hóa chất 
sử dụng 
cho kỹ 
thuật 
huyết 
học, phù 
hợp cho 
máy 
huyết 
học 20 
thông số. 
Model: 
Sysmex 
Xp 100

Chai 10  3.105.00
0

14
2

Hoá chất 
pha 
loãng 
dùng cho 
máy 
huyết 
học

P884087
11

Cellpack 
(PK-30L
)

Từ năm 
2024 trở 
đi

Singapor
e

Sysmex 
Asia 
Pacific 
Pte Ltd

Hóa chất 
sử dụng 
cho kỹ 
thuật 
huyết 
học, phù 
hợp cho 
máy 
huyết 
học 20 

Thùng 30  3.175.00
0
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thông số. 
Model: 
Sysmex 
Xp 100

14
3

Hoá chất 
ly giải 
hồng cầu 
dùng cho 
máy 
huyết 
học

P974052
16

Stromato
lyse -
WH

Từ năm 
2024 trở 
đi

Singapor
e

Sysmex 
Asia 
Pacific 
Pte Ltd

Hóa chất 
sử dụng 
cho kỹ 
thuật 
huyết 
học, phù 
hợp cho 
máy 
huyết 
học 20 
thông số. 
Model: 
Sysmex 
Xp 100

Chai 35  2.111.00
0

14
4

Albumin XSYS00
01

ALB440 Từ năm 
2024 trở 
đi

CH- Sec Erba 
Lachema 
S.R.O

Hóa chất 
sử dụng 
cho kỹ 
thuật 
sinh hóa, 
phù hợp 
cho máy 
sinh hóa 
tự động  
PKL 
PPC 
300.  Đạt 
TC ISO .

Bộ 1  814.000

14
5

Amylase XSYS00
03

AMY 
110

Từ năm 
2024 trở 
đi

CH- Sec Erba 
Lachema 
S.R.O

Hóa chất 
sử dụng 
cho kỹ 
thuật 
sinh hóa, 
phù hợp 
cho máy 
sinh hóa 
tự động  
PKL 
PPC 
300.  Đạt 
TC ISO .

Bộ 1  2.121.00
0

14
6

Bilirubin 
D

XSYS00
28

BIL D 
330

Từ năm 
2024 trở 
đi

CH- Sec Erba 
Lachema 
S.R.O

Hóa chất 
sử dụng 
cho kỹ 
thuật 
sinh hóa, 
phù hợp 
cho máy 
sinh hóa 
tự động  
PKL 
PPC 
300.  Đạt 
TC ISO .

Bộ 1  995.000

14 Bilirubin XSYS00 BIL T Từ năm CH- Sec Erba Hóa chất Bộ 1  995.000

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



7 T 23 330 2024 trở 
đi

Lachema 
S.R.O

sử dụng 
cho kỹ 
thuật 
sinh hóa, 
phù hợp 
cho máy 
sinh hóa 
tự động  
PKL 
PPC 
300.  Đạt 
TC ISO .

14
8

CHOLE
STERO
L

XSYS00
09

CHOL 
440

Từ năm 
2024 trở 
đi

CH- Sec Erba 
Lachema 
S.R.O

Hóa chất 
sử dụng 
cho kỹ 
thuật 
sinh hóa, 
phù hợp 
cho máy 
sinh hóa 
tự động  
PKL 
PPC 
300.  Đạt 
TC ISO .

Bộ 2  1.513.00
0

14
9

CREA XSYS00
24

CREA 
275

Từ năm 
2024 trở 
đi

CH- Sec Erba 
Lachema 
S.R.O

Hóa chất 
sử dụng 
cho kỹ 
thuật 
sinh hóa, 
phù hợp 
cho máy 
sinh hóa 
tự động  
PKL 
PPC 
300.  Đạt 
TC ISO .

Bộ 5  595.000

15
0

GLUCOS
E dung 
dịch

XSYS00
12

GLU 
440

Từ năm 
2024 trở 
đi

CH- Sec Erba 
Lachema 
S.R.O

Hóa chất 
sử dụng 
cho kỹ 
thuật 
sinh hóa, 
phù hợp 
cho máy 
sinh hóa 
tự động  
PKL 
PPC 
300.  Đạt 
TC ISO .

Bộ 3  926.000

15
1

HDL 
Choleste
rol

XSYS00
43

HDL C 
160

Từ năm 
2024 trở 
đi

CH- Sec Erba 
Lachema 
S.R.O

Hóa chất 
sử dụng 
cho kỹ 
thuật 
sinh hóa, 
phù hợp 
cho máy 

Bộ 7  4.700.00
0
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sinh hóa 
tự động  
PKL 
PPC 
300.  Đạt 
TC ISO .

15
2

PROTEI
N

XSYS00
18

TP 440 Từ năm 
2024 trở 
đi

CH- Sec Erba 
Lachema 
S.R.O

Hóa chất 
sử dụng 
cho kỹ 
thuật 
sinh hóa, 
phù hợp 
cho máy 
sinh hóa 
tự động  
PKL 
PPC 
300.  Đạt 
TC ISO .

Bộ 1  814.000

15
3

SGOT XSYS00
16

AST/
GOT 
330

Từ năm 
2024 trở 
đi

CH- Sec Erba 
Lachema 
S.R.O

Hóa chất 
sử dụng 
cho kỹ 
thuật 
sinh hóa, 
phù hợp 
cho máy 
sinh hóa 
tự động  
PKL 
PPC 
300.  Đạt 
TC ISO .

Bộ 5  1.650.00
0

15
4

SGPT XSYS00
17

ALT/
GPT 330

Từ năm 
2024 trở 
đi

CH- Sec Erba 
Lachema 
S.R.O

Hóa chất 
sử dụng 
cho kỹ 
thuật 
sinh hóa, 
phù hợp 
cho máy 
sinh hóa 
tự động  
PKL 
PPC 
300.  Đạt 
TC ISO .

Bộ 5  1.650.00
0

15
5

TRIGLY
CERIT

XSYS00
41

TG 440 Từ năm 
2024 trở 
đi

CH- Sec Erba 
Lachema 
S.R.O

Hóa chất 
sử dụng 
cho kỹ 
thuật 
sinh hóa, 
phù hợp 
cho máy 
sinh hóa 
tự động  
PKL 
PPC 
300.  Đạt 
TC ISO .

Bộ 3  2.675.00
0
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15
6

URE XSYS00
20

Urea 275 Từ năm 
2024 trở 
đi

CH- Sec Erba 
Lachema 
S.R.O

Hóa chất 
sử dụng 
cho kỹ 
thuật 
sinh hóa, 
phù hợp 
cho máy 
sinh hóa 
tự động  
PKL 
PPC 
300.  Đạt 
TC ISO .

Bộ 3  1.770.00
0

15
7

URIC XSYS00
42

UA 440 Từ năm 
2024 trở 
đi

CH- Sec Erba 
Lachema 
S.R.O

Hóa chất 
sử dụng 
cho kỹ 
thuật 
sinh hóa, 
phù hợp 
cho máy 
sinh hóa 
tự động  
PKL 
PPC 
300.  Đạt 
TC ISO .

Bộ 1  1.650.00
0

15
8

LDL – 
Choleste
rol

XSYS00
44

LDL C 
80

Từ năm 
2024 trở 
đi

CH- Sec Erba 
Lachema 
S.R.O

Hóa chất 
sử dụng 
cho kỹ 
thuật 
sinh hóa, 
phù hợp 
cho máy 
sinh hóa 
tự động  
PKL 
PPC 
300.  Đạt 
TC ISO .

Bộ 5  4.214.00
0

15
9

CK XSYS00
22

CK 110 Từ năm 
2024 trở 
đi

CH- Sec Erba 
Lachema 
S.R.O

Hóa chất 
sử dụng 
cho kỹ 
thuật 
sinh hóa, 
phù hợp 
cho máy 
sinh hóa 
tự động  
PKL 
PPC 
300.  Đạt 
TC ISO .

Bộ 1  1.730.00
0

16
0

CK - 
MB

XSYS00
29

CK MB 
110

Từ năm 
2024 trở 
đi

CH- Sec Erba 
Lachema 
S.R.O

Hóa chất 
sử dụng 
cho kỹ 
thuật 
sinh hóa, 
phù hợp 

Bộ 1  3.175.00
0
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cho máy 
sinh hóa 
tự động  
PKL 
PPC 
300.  Đạt 
TC ISO .

16
1

XL 
WASH

XSYS00
66

XL 
WASH

Từ năm 
2024 trở 
đi

CH- Sec Erba 
Lachema 
S.R.O

Hóa chất 
sử dụng 
cho kỹ 
thuật 
sinh hóa, 
phù hợp 
cho máy 
sinh hóa 
tự động  
PKL 
PPC 
300.  Đạt 
TC ISO .

Bộ 10  1.244.00
0

16
2

Hoá chất 
nội kiểm 
máy sinh 
hoá tự 
động - 
Leve 2

BLT000
80

ERBA 
NORM

Từ năm 
2024 trở 
đi

CH- Sec Erba 
Lachema 
S.R.O

Hóa chất 
sử dụng 
cho kỹ 
thuật 
sinh hóa, 
phù hợp 
cho máy 
sinh hóa 
tự động  
PKL 
PPC 
300.  Đạt 
TC ISO .

Bộ 3  1.634.00
0

16
3

Hoá chất 
nội kiểm 
máy sinh 
hoá tự 
động - 
Leve 3

BLT000
81

ERBA 
PATH

Từ năm 
2024 trở 
đi

CH- Sec Erba 
Lachema 
S.R.O

Hóa chất 
sử dụng 
cho kỹ 
thuật 
sinh hóa, 
phù hợp 
cho máy 
sinh hóa 
tự động  
PKL 
PPC 
300.  Đạt 
TC ISO .

Bộ 3  1.634.00
0

            Điều 2. Tổ chức thực hiện 
            Giao Bên mời thầu - Công ty cổ phần tư vấn xây dựng trường học, khoa 
Dược – KSNK, phòng Tổ chức – Hành chính – Kế toán, các Khoa/Phòng liên 
quan của Bệnh viện Đa khoa Bình Điền và nhà thầu có tên tại Điều 1 căn cứ nội 
dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức hoàn thiện 
hợp đồng.

            Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Nhà thầu có 
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tên tại Điều 1, Bên mời thầu và các Khoa/Phòng liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- BHXH Khu vực XX (Phối 
hợp);
- Lưu: VT, Khoa Dược - 
KSNK.
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